
 TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ NAM ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /CTNDI-TTHT
V/v hướng dẫn chính sách thuế

           Nam Định, ngày      tháng      năm               

   Kính gửi: Công ty TNHH TAESUNG GLOBAL VINA
Mã số thuế: 0601236930
Địa chỉ: Thôn An Duyên, xã Đại An, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

Ngày 03/01/2023, Cục Thuế Nam Định đã nhận được Công văn số 
01/CVTS-2023  của Công ty TNHH TAESUNG GLOBAL VINA (sau đây gọi 
là Công ty) về việc ngày ghi nhận giá trị nhập nguyên vật liệu gia công. Về vấn 
đề này, Cục Thuế Nam Định có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 7 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 
quy định về đồng tiền khai thuế, nộp thuế:

“Điều 7. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế
1. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế là Đồng Việt Nam, trừ các trường hợp 

được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.
2. Người nộp thuế hạch toán kế toán bằng ngoại tệ theo quy định của 

Luật Kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại 
thời điểm phát sinh giao dịch.

3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đồng tiền nộp thuế là Đồng 
Việt Nam, trừ các trường hợp được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự 
do chuyển đổi. Tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải 
quan.”

- Căn cứ Điều 8 Luật thuế suất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 
ngày 06/4/2016 quy định về trị giá tính thuế, thời điểm tính thuế:

“Điều 8. Trị giá tính thuế, thời điểm tính thuế
1. Trị giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là trị giá hải quan theo quy 

định của Luật hải quan.
2. Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ 

khai hải quan.
Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, 

miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt 
đối trong hạn ngạch thuế quan nhưng được thay đổi về đối tượng không chịu 
thuế, miễn thuế, áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối trong hạn ngạch thuế 
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quan theo quy định của pháp luật thì thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký 
tờ khai hải quan mới.

Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thực hiện theo quy định của pháp 
luật về hải quan.”

- Căn cứ khoản 6 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 
31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và 
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế Giá trị gia tăng quy định về 
thời điểm xác định thuế GTGT:

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT
...
6. Đối với hàng hóa nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.”
- Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp:
+ Tại khoản 10 Điều 23 quy định Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho:
“10. Đối với hàng tồn kho mua vào bằng ngoại tệ, phần giá mua phải căn 

cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh để ghi giá trị hàng tồn 
kho đã nhập kho (trừ trường hợp có ứng trước tiền cho người bán thì giá trị 
hàng tồn kho tương ứng với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá tại thời 
điểm ứng trước). Phần thuế nhập khẩu phải nộp được xác định theo tỷ giá tính 
thuế nhập khẩu của cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật. Chi tiết về 
kế toán chênh lệch tỷ giá được thực hiện theo quy định tại Điều 69 – hướng 
dẫn phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.”

+ Tại Khoản 1 Điều 69 Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch 
tỷ giá hối đoái:

“1.5. Nguyên tắc áp dụng tỷ giá trong kế toán
a) Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá giao dịch thực tế tại 

thời điểm giao dịch phát sinh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế 
toán đối với:

- Các tài khoản phản ánh doanh thu, thu nhập khác. Riêng trường hợp 
bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập có liên quan đến doanh thu nhận 
trước hoặc giao dịch nhận trước tiền của người mua thì doanh thu, thu nhập 
tương ứng với số tiền nhận trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời 
điểm nhận trước của người mua (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế 
tại thời điểm ghi nhận doanh thu, thu nhập).

- Các tài khoản phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí khác. 
Riêng trường hợp phân bổ khoản chi phí trả trước vào chi phí sản xuất, kinh 
doanh trong kỳ thì chi phí được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời 
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điểm trả trước (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi 
nhận chi phí).

...”
- Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 

của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-
BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh 
nghiệp:

“1.3. Nguyên tắc xác định tỷ giá hối đoái:
a) Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh 

trong kỳ:
- Tỷ giá giao dịch thực tế khi mua bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán ngoại 

tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp 
đồng hoán đổi): Là tỷ giá ký kết trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa doanh 
nghiệp và ngân hàng thương mại;

- Trường hợp hợp đồng không quy định cụ thể tỷ giá thanh toán:
+ Doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế: Khi ghi 

nhận Khoản góp vốn hoặc nhận vốn góp là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng 
nơi doanh nghiệp mở tài Khoản để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn; 
Khi ghi nhận nợ phải thu là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh 
nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời Điểm giao dịch; Khi ghi nhận 
nợ phải trả là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến 
giao dịch tại thời Điểm giao dịch; Khi ghi nhận các giao dịch mua sắm tài sản 
hoặc các Khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại tệ (không qua các tài 
Khoản phải trả) là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thực 
hiện thanh toán.

+ Ngoài tỷ giá giao dịch thực tế nêu trên, doanh nghiệp có thể lựa chọn 
tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá mua bán chuyển Khoản trung 
bình của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch. 
Tỷ giá xấp xỉ phải đảm bảo chênh lệch không vượt quá +/-1% so với tỷ giá 
mua bán chuyển Khoản trung bình. Tỷ giá mua bán chuyển Khoản trung bình 
được xác định hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng trên cơ sở trung bình 
cộng giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán chuyển Khoản hàng ngày của ngân hàng 
thương mại.

Việc sử dụng tỷ giá xấp xỉ phải đảm bảo không làm ảnh hưởng trọng yếu 
đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ kế 
toán.

...”
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Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế tỉnh Nam Định có 
ý kiến như sau:

- Về thời điểm tính thuế đối với hàng nhập khẩu (thuế GTGT, thuế Nhập 
khẩu): là thời điểm đăng kí tờ khai hải quan theo quy định.

- Về việc xác định giá trị hàng nhập khẩu trong công tác hạch toán kế 
toán: đề nghị Công ty thực hiện theo pháp luật Kế toán và các văn bản hướng 
dẫn thi hành. Đối với hàng tồn kho mua bằng ngoại tệ, tại khoản 10 Điều 23 
Thông tư số 200/2014/TT-BTC có quy định phần giá mua phải căn cứ vào tỷ 
giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh để ghi giá trị hàng tồn kho (trừ 
trường hợp có ứng trước tiền cho người bán thì giá trị hàng tồn kho tương ứng 
với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá tại thời điểm ứng trước).  

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định pháp luật, đối chiếu với nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh thực tế để thực hiện.

Cục Thuế Nam Định trả lời để Công ty được biết và thực hiện theo đúng 
các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật ./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế;
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Các Phòng: NVDTPC, KK-KKT, TTKT1, 
   TTKT2, TTKT3, QLHKD,CN&Thu khác;
- Website Cục Thuế;
- Lưu VT, TT-HT.
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